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[bookmark: _GoBack]I. MA TRẬN NỘI DUNG KIỂM TRA 
	Mạch kiến thức
	Mức 1
(Nhận biết)
	Mức 2
(Thông hiểu)
	Mức 3
(Vận dụng)

	1. Đọc hiểu kết hợp kiểm tra kiến thức tiếng Việt (5 điểm)

	Đọc hiểu văn bản
	- Nhận biết được một số chi tiết  và nội dung chính của văn bản. Nhận biết được chủ đề văn bản.
- Nhận biết được đặc điểm của nhân vật thể hiện qua hình dáng, điệu bộ, hành động, lời thoại. 
- Nhận biết được thông tin qua hình ảnh, số liệu trong văn bản.
	Hiểu được điều tác giả muốn nói qua văn bản. 

	Nêu được một vấn đề có ý nghĩa đối với bản thân hay cộng đồng được gợi ra từ văn bản.

	Kiến thức tiếng Việt
	- Nhận biết các từ theo chủ điểm.
- Nhận biết danh từ, động từ, tính từ có trong đoạn văn.
- Nhận biết biện pháp nghệ thuật nhân hóa.

	Viết đúng tên riêng của cơ quan tổ chức; Hiểu đặc điểm, chức năng của danh từ, động từ, tính từ. Danh từ riêng, danh từ chung.
Hiểu tác dụng của biện pháp tu từ nhân hoá.
Hiểu nghĩa của một số thành ngữ Hiểu công dụng của dấu gạch ngang: đánh dấu các ý liệt kê/ nối các từ ngữ trong một liên danh
	Đặt câu có sử dụng danh từ, động từ, tính từ; Đặt câu có sử dụng biện pháp nhân hóa. 
Vận dụng các từ ngữ, thành ngữ, tục ngữ thuộc chủ đề đã học viết câu.

	2. Viết bài văn (5 điểm )

	
	1. Viết bài văn thuật lại một sự việc đã chứng kiến hoặc tham gia và chia sẻ những suy nghĩ, tình cảm của mình về sự việc đó.
2. Viết bài văn kể lại câu chuyện đã đọc, đx nghe hoặc viết đoạn văn tưởng tượng dựa vào câu chuyện đã đọc, đã nghe.
3. Viết được bài văn miêu tả con vật.



II. MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA 
	Mạch kiến thức
	Số câu
Số điểm
	Mức 1
	Mức 2
	Mức 3
	Tổng

	
	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL

	1. Đọc - hiểu (5 điểm)

	Đọc hiểu văn bản 
(3điểm)
	Số câu
	2 câu
	
	2 câu
	
	
	1 câu
	4 câu
	1 câu

	
	Câu số
	Câu 1, 2
	
	Câu 3, 4
	
	
	Câu 5
	
	

	
	Số điểm
	1 điểm
	
	1 điểm
	
	
	   1 điểm
	  2 điểm
	1 điểm

	 Kiến thức TV
(2 điểm) 
	Số câu
	1 câu
	
	1 câu
	
	
	1 câu
	2 câu
	1 câu

	
	Câu số
	Câu 6
	
	Câu 7
	
	
	Câu 8
	
	

	
	Số điểm
	0,5 điểm
	
	0,5 điểm
	
	
	1 điểm
	1 điểm
	1 điểm

	Tổng
	Số câu
	3 câu
	
	3 câu
	
	
	2 câu
	6 câu
	2 câu

	
	Số điểm
	1,5 điểm
	
	1,5 điểm
	
	
	2 điểm
	3 điểm 
	2 điểm 

	
	Tỉ lệ%
	30%
	
	30%
	
	
	40%
	60%
	40%

	2. Viết bài văn (5 điểm)



